Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /11/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Hình thức

	I
	Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, gắn kết với các đề án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ
	
	
	
	

	1
	Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 93/2021/NQ-HĐND và các chính sách liên quan để đơn giản hóa thủ tục, tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.
	Sở KH&CN
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan
	2026 và Hàng năm
	

	2
	Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do địa phương thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 – 2030.
	Sở KH&CN
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan
	2026
	Nghị quyết của HĐND

	3
	Tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 394-KH/TU ngày 25/11/2024 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo và các Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch do HĐND, UBND tỉnh ban hành
	Sở KH&CN
	Các cơ quan liên quan.
	Thực hiện thường xuyên
	

	4
	Thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch, chính sách KHCN khác như: Chuyển đổi số; Hỗ trợ đổi mới công nghệ; Phát triển tài sản trí tuệ; Truy xuất nguồn gốc,... nhằm thúc đẩy tổng thể hoạt dộng nâng cao năng suất chất lượng bền vững.
	Sở KH&CN
	Các cơ quan liên quan.
	Thực hiện thường xuyên
	

	II
	Thông tin, tuyên truyền về NSCL
	
	
	
	

	1
	Xây dựng các chương trình về năng suất, chất lượng phát sóng, đưa tin trên Báo và phát thanh truyền hình và các mạng lưới thông tin cơ sở.
	Sở KH&CN
	Sở VH,TT&DL; Báo và phát thanh truyền hình; UBND các xã, phường; các cơ quan liên quan.
	Tối thiểu 01 chương trình/năm
	

	2
	Xây dựng các sản phẩm, chương trình truyền thông, kênh tuyên truyền số hóa về năng suất, chất lượng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú: Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần; fanpage mạng xã hội, bản tin điện tử doanh nghiệp, sổ tay điện tử,…
	Sở KH&CN
	Sở VHTT&DL; UBND các xã, phường; các cơ quan liên quan.
	Hàng năm
	

	3
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến, sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến cải tiến năng suất, chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào doanh nghiệp
	Sở KH&CN
	Hiệp hội DN, Liên minh HTX, các sở, ngành, UBND các xã, phường, tổ chức, doanh nghiệp liên quan …
	Hàng năm
	

	4
	Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến, tham gia Giải thưởng chất lượng...
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường, tổ chức, doanh nghiệp liên quan
	Hàng năm
	

	5
	Hỗ trợ cung cấp thông tin về tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu.
	Sở KH&CN
	
	Hàng năm
	

	6
	Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng. 
	Sở KH&CN
	Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan.
	Hàng năm
	

	III
	Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng 
	
	
	Hàng năm
	

	1
	Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, cấp chứng nhận cho ít nhất 10 chuyên gia năng suất nội bộ (chuyên gia nòng cốt)  đạt tiêu chuẩn
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	2026-2030
	

	2
	Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho trên 100 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND các xã, phường, các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ hộ kinh doanh
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	

	4
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và các cơ quan có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ các Chương trình đào tạo hằng năm của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	2027, 2029
	

	5
	Tổ chức các chuyến tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm tại các doanh nghiệp đã áp dụng thành công 
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	

	IV
	Hỗ trợ áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình điểm về áp dụng 5S và Kaizen, Doanh nghiệp, HTX kiểu mới áp dụng truy xuất nguồn gốc (nhật ký điện tử cho vùng trồng) và VietGAP... 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Sở KH&CN, các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…

	2026-2030
	Nhiệm vụ KH&CN

	2
	Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm quản lý bán hàng đơn giản và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội
	Sở Công Thương
	
	
	

	3
	Nghiên cứu xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình làng du lịch cộng đồng hoặc khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, homestay… áp dụng tiêu chuẩn phục vụ để chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp và sự hài lòng của du khách.
	Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch
	
	
	

	4
	Nghiên cứu xây dựng 01 mô hình điểm áp dụng công cụ 5S kết hợp với áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 21001- Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
	Sở GD&ĐT
	
	
	

	5
	Nghiên cứu xây dựng 01 mô hình áp dụng công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến (5S-Kaizen, ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025, Lean…) tại cơ sở y tế để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác khám chữa bệnh. 
	Sở Y tế
	
	
	

	6
	Nghiên cứu xây dựng ít nhất 01 mô hình doanh nghiệp áp dụng tích hợp công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến để cải tiến năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, HACCP, ISO 22000, BRCGS, 5S-Kaizen, KPIs, TPM, Lean, 6 sigma, TWI …).
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	
	

	7
	Áp dụng thí điểm các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến (5S, ISO 18091, KPI...) vào hoạt động quản lý điều hành của hệ thống tại 01 cơ quan hành chính địa bàn tỉnh. .
	Sở KH&CN
	Văn phòng UBND tỉnh, 01 Sở/ngành, UBND xã, phường
	2026-2029
	Nhiệm vụ KH&CN

	8
	Tiếp tục triển khai ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	Sở KH&CN
	Văn phòng UBND tỉnh, 01 Sở/ngành, UBND xã, phường
	2026-2030
	

	9
	Thành lập, duy trì 01 Câu lạc bộ cải tiến năng suất.
	Liên minh HTX/Hiệp hội DN/các đơn vị sự nghiệp
	Sở KH&CN
	2026-2030
	

	10
	Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Cao Bằng hàng năm và giai đoạn 2026-2030; 
	Sở KH&CN
	Các sở, ban, ngành, các UBND cấp xã
	Hằng năm
	Thực hiện theo hình thức nhiệm vụ KH&CN

	V
	Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp, các trung tâm kiểm định, thử nghiệm thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh tăng cường năng lực kiểm định, thử nghiệm cơ bản (ATTP, vật liệu xây dựng...).
	Sở KH&CN
	Trung tâm KĐ, thử nghiệm
	Hàng năm
	Nhiệm vụ KH&CN

	2
	Xây dựng, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, hàng hóa để kịp thời cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu.
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn
	Hàng năm
	Nhiệm vụ KH&CN

	VI
	Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng
	
	
	
	

	1
	Triển khai đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giải pháp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về áp dụng 5S và Kaizen…; Doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới áp dụng truy xuất nguồn gốc và VietGAP, Làng du lịch cộng đồng áp dụng tiêu chuẩn phục vụ....
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	Nhiệm vụ KH&CN

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ; nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm mới có thể tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo tại địa phương. 
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	Nhiệm vụ KH&CN, Nghị quyết 93

	3
	Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, mô hình mới, hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	

	VII
	Tăng cường các hoạt động hợp tác
	
	
	
	

	1
	Hợp tác với các tổ chức năng suất trong và ngoài nước để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, chất lượng.
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện giới thiệu sản phẩm, các dự án hợp tác nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, các chương trình đào tạo, tư vấn, quảng bá và phát triển chuyên gia năng suất, chất lượng với các tổ chức quốc tế.
	Sở KH&CN
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	

	3
	Kết nối các doanh nghiệp đã được cải thiện năng suất, chất lượng với các siêu thị, nhà phân phối, sàn thương mại điện tử
	Sở Công Thương, Trung tâm XTTM
	Các sở, ngành chuyên môn, UBND các xã, phường, Hiệp hội DN, Liên minh HTX…
	Hàng năm
	




